
50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,4m 02/8/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2330050.1633

Y: 582041.9926 50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,4m 02/8/2019

Tọa độ
X: 2330050.1633

Y: 582041.9926

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 01/8/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2330042.5454

Y: 582073.6909 50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 01/8/2019

Tọa độ
X: 2330042.5454

Y: 582073.6909

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

29/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 30/7/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2330042.3738

Y: 582121.3440 50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

29/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 30/7/2019

Tọa độ
X: 2330042.3738

Y: 582121.3440

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ,
ghi xanh, trạng thái nửa cứng

Sét, sét pha màu xám, xám ghi, lẫn
hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 29/7/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2330044.9862

Y: 582167.3041 50.0m

0.0m (GĐ)

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 29/7/2019

Tọa độ
X: 2330044.9862

Y: 582167.3041

Sét màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ,
ghi xanh, trạng thái nửa cứng

Sét, sét pha màu xám, xám ghi, lẫn
hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

Cát pha màu nâu vàng, trạng thái dẻo

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 29/7/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2329994.5883

Y: 582164.2921 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.5m 29/7/2019

Tọa độ
X: 2329994.5883

Y: 582164.2921

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ,
ghi xanh, trạng thái nửa cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Sét pha màu nâu hồng, nâu xám,
trạng thái dẻo mềm



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Trần Hữu Tài

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

02/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.7m 04/8/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2329979.5630

Y: 582131.1740 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Trần Hữu Tài

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

02/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.7m 04/8/2019

Tọa độ
X: 2329979.5630

Y: 582131.1740

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Trần Hữu Tài

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

29/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 30/7/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2329994.0696

Y: 582088.5851 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Trần Hữu Tài

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

29/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 30/7/2019

Tọa độ
X: 2329994.0696

Y: 582088.5851

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.7m 04/8/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2329985.4886

Y: 582040.1485 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.7m 04/8/2019

Tọa độ
X: 2329985.4886

Y: 582040.1485

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt



70.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.2m 31/7/2019

Đất san lấp: Cát, gạch, đá, sỏi...

Tọa độ
X: 2330020.4075

Y: 582089.6171 70.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Hoàng Minh Quang

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.2m 31/7/2019

Tọa độ
X: 2330020.4075

Y: 582089.6171

Sét pha màu nâu xám, xám nâu,
trạng thái dẻo mềm (Từ 10.5-11.0
cát chặt vừa (3C))

Sét màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ,
ghi xanh, trạng thái nửa cứng

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Đá sét kết xám xanh, xám đen,
phong hóa nứt nẻ mạnh (RQD=5%;
TCR =23%)



70.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 31/7/2019

Đất san lấp: Cát san lấp

Tọa độ
X: 2330015.2545

Y: 582135.5969 70.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

27/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1.6m 31/7/2019

Tọa độ
X: 2330015.2545

Y: 582135.5969

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét, sét pha màu xám, xám ghi, lẫn
hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,6m 02/8/2019

Tọa độ
X: 2330001.1487

Y: 582017.4190

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Nguyễn Bình Hòa

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

01/8/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,6m 02/8/2019

Tọa độ
X: 2330001.1487

Y: 582017.4190

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,5m 01/8/2019

Tọa độ
X: 2329949.0934

Y: 582110.0066 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,5m 01/8/2019

Tọa độ
X: 2329949.0934

Y: 582110.0066

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Sét, sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ,
nâu hồng, xám nâu, xám ghi, trạng
thái dẻo cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát trung lẫn sạn màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Cát hạt nhỏ màu xám đen, xám nâu,
trạng thái chặt vừa



50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
1/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,7m 01/8/2019

Đất san lấp: Cát, cát pha màu xám
nâu, xám đen, lẫn rễ cây...

Tọa độ
X: 2330010.8066

Y: 582196.4820 50.0m

0.0m

Ngày kết thúc

Biểu đồ SPTThí nghiệm SPT

Số hiệu mẫu

Địa điểm:

Độ sâu (m):

Lớ
p

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

K
ý 

hi
ệu

 th
ạc

h 
họ

c

C
hi
ều

 d
ày

 lớ
p 

(m
)

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
lớ

p 
(m

)

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG

¾ ¸ ®¸

Ghi chó:
¹¹

Ghi chó: ¹

®¸ ¾ ¸ 

Cao độ (m):

Tỷ lệ

Phương pháp

Người mô tả

200

Tờ số
2/2

Ngày bắt đầu

Vũ Trọng Hợp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

31/7/2019

DỰ ÁN: SAMSUNG HANOI R&D CAMPUS

Mực nước trong lỗ khoan (m): 1,7m 01/8/2019

Tọa độ
X: 2330010.8066

Y: 582196.4820

Sét màu nâu vàng, xám vàng, nâu đỏ,
ghi xanh, trạng thái nửa cứng

Sét pha màu nâu vàng, ghi xanh, nâu
hồng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn sạn, trạng
thái dẻo mềm

Cát hạt nhỏ màu nâu vàng, xám
vàng, nâu xám, đôi chỗ lẫn sạn sỏi,
trạng thái chặt vừa

Cát hạt trung lẫn sỏi sạn màu nâu
vàng, xám vàng, trạng thái chặt vừa

Cuội sỏi sạn lẫn cát màu xám vàng,
xám trắng, trạng thái rất chặt

Sỏi sạn lẫn cát, cuội màu nâu vàng,
nâu xám, trạng thái rất chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt

Cát hạt nhỏ màu xám vàng,
xám nâu, trạng thái chặt
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